
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14846BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 112 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Trần Thanh An31800843
2 Nguyễn Thị Minh Anh31800772
3 Trần Thiên Bảo31800162
4 Phùng Nguyễn Minh Châu31800851
5 Trần Thị Mỹ Dung31801035
6 Phạm Thị Vân Giang31800867
7 Tô Nhật Hằng31800959
8 Nguyễn Mạnh Hùng51603387
9 Trần Công Khang31800884
10 Nguyễn Đăng Khánh11503071
11 Phan Tấn Khương31800383
12 Lương Thị Liên31801067
13 Phan Khánh Linh31800546
14 Phan Thị Trúc Linh31800240
15 Lê Hoàng Ngọc Mai31801080
16 Đỗ Thị Đông Nghi31800555
17 Ngô Hồ Gia Nghi31800068
18 Trương Đỗ Vĩnh Nghi31800070
19 Đỗ Phạm Thanh Nhàn31800077
20 Đào Nguyễn Thuận Nhân31800078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14846BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 112 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lương Huỳnh Song Như31801099
22 Phan Âu Nhựt31800086
23 Hà Gia Oanh31800810
24 Nguyễn Thị Kim Phụng31705106
25 Võ Xuân Quỳnh31800101
26 Lê Minh Thắng31800197
27 Quan Tạ Anh Thư31800266
28 Phạm Vũ Xuân Thủy31800119
29 Nguyễn Thị Mỹ Tiên31801133
30 Trương Ý Tiên31800122
31 Từ Thị Bích Trâm81601164

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14847BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 127 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Phạm Phương Anh71800101
2 Hà Kiều Anh71800591
3 Nguyễn Minh Anh71800594
4 Nguyễn Minh Anh71801727
5 Phùng Thị Phương Anh71801729
6 Huỳnh Quốc Bảo71801736
7 Nguyễn Thị Bích71801738
8 Nguyễn Hoàng Châu71801744
9 Quản Ngọc Phương Giao71801761
10 Huỳnh Bảo Hân71800117
11 Võ Thụy Đan Khanh71801789
12 Huỳnh Huy Khoa71801791
13 Trần Nhật Lam71801795
14 Lê Thị Linh71800688
15 Nguyễn Ngọc Phương Linh71801804
16 Đặng Ngọc Bảo Long71801808
17 Nguyễn Hải Long71801810
18 Hồ Thị Trúc Ly71801816
19 Trương Quỳnh Mai71800701
20 Đoàn Hữu Nghĩa71800725

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14847BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 127 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Thanh Thanh71800801
22 Võ Ngọc Yến Thanh71801880
23 Huỳnh Ngọc Thiên71800814
24 Nguyễn Thị Hồng Thiện71800816
25 Nguyễn Ngọc Minh Thư71800187
26 Nguyễn Ngọc Thùy TrangD1700141
27 Nguyễn Lam Trường71800194
28 Chung Kiến Vĩ71801941
29 Bùi Ngọc Tường Vy71800205
30 Lâm Thảo Vy71801944
31 Nguyễn Minh Vy71800206
32 Nguyễn Tuyết Xuân71801951

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14848BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 128 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Ngọc Mỹ Duyên71801757
2 Phan Linh Giang71801759
3 Phan Yến Hân71801766
4 Nguyễn Thị Kim Hiền71801772
5 Phạm Trần Thu Huyền71801785
6 Tạ Nguyễn Tường Khanh71801788
7 Lê Đào Trúc Lan71801797
8 Nguyễn Hoàng Linh71801803
9 Nguyễn Hoàng Long71801811
10 Trần Phương Thụy Ngọc71801837
11 Trương Ái Nhi71801852
12 Phạm Đỗ Minh Như71801853
13 Lý Vĩnh Phúc71801863
14 Nguyễn Phương Quỳnh71801873
15 Ông Bửu Sang71801874
16 Mai Thị Thu Thảo71801881
17 Trần Thị Phương Thảo71801882
18 Trương Thanh Thảo71801883
19 Phạm Thế Thông71801889
20 Tô Quỳnh Tiên71801905

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14848BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 128 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Thị Hương Trà71801906
22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm71801908
23 Huỳnh Thị Ngọc Trân71801910
24 Lê Thị Nhã Trúc71801926
25 Âu Cẩm Tú71801929
26 Nguyễn Thị Cẩm Tú71801931
27 Trần Thị Mỹ Tú71801932
28 Nguyễn Sao Dạ Vy71801945
29 Nguyễn Thị Hoàng Yến71801952

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14849BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 129 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Anh Đào71801974
2 Lê Hồng Hà71801987
3 Lê Xuân Hân71801989
4 Châu Mỹ Hiền71801997
5 Huỳnh Trung Hiếu71801999
6 Lương Vĩ Hùng71802002
7 Lý Đức Huy71802009
8 Nguyễn Quang Huy71802010
9 Khương Thùy Khánh71802016
10 Nguyễn Đăng Khoa71802017
11 Vũ Thị Tuyên Kiều71800254
12 Trần Lai Bửu Kỳ71800256
13 Dương Xuân Lăng71801027
14 Lương Ngọc Đan Linh71802025
15 Hồ Sỹ Trúc My71800267
16 Bùi Hoàng Na71802042
17 Hà Thị Kim Ngọc71802051
18 Lê Hồng Ngọc71802052
19 Nguyễn Huyền Quý Ngọc71800274
20 Trần Thị Hoàng Như71801126

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14849BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 129 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Chấn Phong71802083
22 Phạm Nguyễn Tuyết Thanh71800294
23 Trần Tuấn Thành71800295
24 Nguyễn Ngọc Bảo Trân71800311
25 Lê Hoàng Anh Tú71800321
26 Trương Huỳnh Hoàn Vũ71802153
27 Lê Thúy Vy71802155
28 Phạm Hoàng Yến71801306

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14850BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 130 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tạ Minh Anh71802169
2 Trương Thị Ngọc Ánh71802171
3 Nguyễn Gia Bảo71802172
4 Vũ Ngọc Quỳnh Chi71802178
5 Nguyễn Lê Khiết Đan71802181
6 Đinh Phúc Đạt71802183
7 Nguyễn Phạm Thùy Dung71802189
8 Nguyễn Phước Gia Huy71802227
9 Dương Thị Thúy Huyền71802229
10 Trần Thị Gia Linh71801339
11 Nguyễn Yến My71801342
12 Trịnh Lê Thảo Ngọc71801348
13 Đinh Thị Mỹ Nhi71802065
14 Dương Huỳnh Như71802072
15 Nguyễn Hồng Kiều Oanh71802080
16 Tống Thế Tài71802098
17 Lê Quốc Thái Thanh71802102
18 Nguyễn Linh Thi71802107
19 Nguyễn Hoàng Thiện71802109
20 Nguyễn Anh Thư71802114

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14850BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 130 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Trương Đức Tiến71802121
22 Tào Quốc Tinh71802122
23 Nguyễn Thị Ngọc Trâm71802125
24 Đỗ Thị Trang71802128
25 Nguyễn Thị Phương Trang71802133
26 Lê Xuân Trọng71802138
27 Phan Thị Mộng Tuyền71800430
28 Nguyễn Thị Tố Uyên71802144
29 Nguyễn Trần Thu Uyên71802145
30 Đỗ Vũ Tường Vy71802154
31 Nguyễn Đỗ Long Vỹ71802159
32 Nguyễn Trần Kim Yến71800438

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14851BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 131 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Mỹ Duyên71802192
2 Lê Thị Mỹ Duyên71802194
3 Đặng Thị Ngân Hà71802200
4 Vòng Ngọc Thiên Hân71802206
5 Trương Công Hào71802213
6 Nguyễn Phúc Hậu71802214
7 Bùi Thị Thúy Hiền71802215
8 Bùi Thị Mỹ Hòa71802219
9 Nguyễn Việt Hoài71802220
10 Dương Thảo Linh71802239
11 Trần Thị Khánh Linh71802243
12 Phan Lê Hoàng Long71802246
13 Nguyễn Vũ Khánh Ly71802248
14 Phạm Lê Tuyết Minh71802250
15 Võ Thị Trà My71802251
16 Ngô Hoàng Nam71802253
17 Nguyễn Ngọc Nam71802254
18 Nguyễn Thị Huỳnh Nga71802256
19 Nguyễn Đinh Thúy Ngân71802260
20 Nguyễn Thị Kim Ngân71802261

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14851BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 131 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Châu Hồng Ngọc71802265
22 Nguyễn Thị Minh Ngọc71802266
23 Lê Ngọc Phương Như71802271
24 Nguyễn Minh Thảo71802296
25 Võ Minh Thư71802312
26 Phạm Bảo Tín71802320
27 Trần Thị Ái Vy71802370
28 Đặng Như Ý71802373

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 14852BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 132 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Đức An71802375
2 Đỗ Ngọc Thanh Hằng71802403
3 Phạm Thị Hồng Hạnh71802405
4 Trần Thị Kiều Hạnh71800022
5 Nguyễn Thị Ngọc Hiền71801416
6 Trương Hoàng Long71800034
7 Nguyễn Thị Kim Ngân71802438
8 Nguyễn Ngô Phương Nghi71802439
9 Trương Thị Mỹ Ngọc71802443
10 Hồ Thị Uyển Nhi71802449
11 Ngô Thị Tố Như71802452
12 Nguyễn Như Quỳnh71802285
13 Trần Phương Thảo71801490
14 Dương Hồ Minh Thi71802470
15 Trà Thị Anh Thư71802310
16 Nguyễn Ngọc Mai Trâm71802323
17 Nguyễn Thị Thùy Trâm71802477
18 Trần Thị Bích Trâm71802324
19 Nguyễn Ngọc Bảo Trân71802325
20 Nguyễn Song Bảo Trân71802480

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 14852BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 132 - Tổ 001 - Đợt 16

Ngày thi: 22/01/2019
Môn học: Tiếng Anh 1 (001201 - 5 TC)

Giờ thi: 17:45

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Ngô Thị Mai Trinh71802334
22 Nguyễn Thị Diễm Trinh71801521
23 Lưu Thụy Thanh Trúc71802338
24 Vũ Phi Trường71802341
25 Võ Trọng Truyền71802342
26 Nguyễn Sơn Tùng71802348
27 Trần Thanh Tùng71802349
28 Nguyễn Tố Uyên71802492
29 Nguyễn Trần Phương Uyên71802493
30 Nguyễn Thúy Vy71802499
31 Vũ Thị Tường Vy71802371
32 Lê Thị Kim Yến71802503

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/


